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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi hoc sinh chỉ chọn một phương án duy nhất). 
Câu 1. Methyl formate có công thức cấu tạo là
	A. HCOOC2H5.	B. CH3COOCH3.	C. HCOOCH3.	D. HCOOCH=CH2.
Câu 2. Tính chất lưỡng tính của amino acid thể hiện qua phản ứng với
	A. acid mạnh, base mạnh.	B. acid, kim loại kiềm.
	C. Cu(OH)2, loại phản ứng màu biuret.	D. alcohol trong môi trường acid mạnh.
Câu 3. Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác acid hoặc enzyme thu được chất Y. Hai chất X và Y lần lượt là
	A. cellulose và glucose.	B. tinh bột và saccharose.
	C. tinh bột và glucose.	D. cellulose và saccharose.
Câu 4. Tên gọi của polymer có công thức (-CH2-CH(Cl) -)n là
	A. poly(methyl methacrylate).	B. polyethylene.
C. poly(vinyl chloride). 			       	        D. polystyrene.
Câu 5. Công thức tổng quát của amine no, đơn chức, mạch hở là
   A. CnH2n+2N (n ≥ 1).	B. CnH2n+1N (n ≥ 1).	         C. CnH2n+3N (n ≥ 1). 	      D. CnH2nN (n ≥ 1).
Câu 6. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
	A. NH2 (CH2)4CH(NH2) COOH.	B. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.
	C. C6H5NH2.	D. H2NCH2COOH.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Thủy phân hoàn toàn polypeptide thu được các phân tử -amino acid.
	B. Protein tác dụng với dung dịch nitric acid đặc tạo thành sản phẩm rắn có màu xanh.
	C. Protein tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu tím.
	D. Protein có thể bị đông tụ dưới tác dụng của nhiệt, acid hoặc base.
Câu 8. Trong máu người có một lượng chất X với nồng độ hầu như không đổi khoảng 0,1%. Chất X là
	A. saccharose.	B. fructozơ.	C. glucose.	D. tinh bột.
Câu 9. Chất béo nào sau đây có tên gọi trilinolein?
	A. (C17H31COO)3C3H5.				B. (C17H33COO)3C3H5.	
C. (C17H35COO)3C3H5. 				D. (C15H31COO)3C3H5.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Phân tử methyl methacrylate có hai liên kết π trong phân tử.
	B. Ethyl formate không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
	C. Methyl acrylate có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2 trong dung dịch.
	D. Ethyl acetate có công thức phân tử là C4H8O2.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Tơ nylon–6,6 bền trong môi trường kiềm mạnh.
	B. Poly(phenol formaldehyde) được dùng chế tạo thiết bị điện.
	C. Tơ cellulose acetate thuộc loại tơ tổng hợp.
	D. Nhựa vá săm là dung dịch keo của cao su trong dung môi hữu cơ dùng để vá chỗ thủng của săm xe.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Chất giặt rửa tổng hợp dùng được với nước cứng.
	B. Xà phòng và chất giặt rửa tự nhiên khó bị phân hủy sinh học nên gây ô nhiễm môi trường.
	C. Chất giặt rửa tổng hợp khó bị phân hủy sinh học, gây ô nhiễm môi trường.
	D. Không nên dùng xà phòng với nước cứng do tạo kết tủa bám trên bề mặt vải, làm hỏng vải.


PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI. (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
Câu 1. Ethyl acetate được điều chế bằng cách đun hỗn hợp carboxylic aicd X và alcohol Y có mặt xúc tác acid.
	a) Xúc tác acid của phản ứng trên là acid H2SO4 đặc.
	b) Phản ứng trên gọi là phản ứng thuỷ phân ester trong môi trường acid.
	c) Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là CH3OH và C2H5COOH.
	d) Ethyl acetate là một ester được sử dụng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ.
Câu 2. Mùi tanh của cá chủ yếu được gây nên bởi một số amine, nhiều nhất là trimethylamine.
	a) Trimethylamine là một amine bậc II.
	b) Công thức phân tử của trimethylamine là C3H9N.
	c) Tên gọi khác của trimethylamine là propan-1-amine.
	d) Để khử mùi tanh của cá nên rửa cá với giấm ăn.
[bookmark: _GoBack]PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN. ( Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4).
Câu 1. Nước mía chiếm 70% khối lượng của cây mía. Lượng saccharose trong nước mía ép là khoảng 20%. Khối lượng saccharose thu được từ 1,0 tấn mía nguyên liệu (cho biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 86%) là bao nhiêu kg? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 2. Mì chính là muối monosodium glutamate, viết tắt là MSG. Khi cơ thể nạp MSG thì ở liều [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml5384\wps17.jpg]lượng thấp cỡ 150 mg tối đa cho 1 kg thể trọng thì khá an toàn, nhưng nếu dùng quá liều sẽ bị ngứa râm ran, căng cứng mặt, nhức đầu, buồn nôn,… Cho biết phân tử khối của MSG (theo amu) là bao nhiêu?
Câu 3. Cho các chất: PE, PP, PVC, PS, PPF, tơ nilon-6,6, poly(methyl methacrylate). Có bao nhiêu polymer điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
Câu 4. Ester benzyl acetate có mùi thơm của hoa nhài. Trong phân tử benzyl acetate có bao nhiêu nguyên tử hydrogen?
PHẦN IV. TỰ LUẬN 
Câu 1. Polymer A trong suốt, được dùng làm hộp dựng thực phẩm, để chơi trẻ em, vỏ đĩa CD, DVD,... Trong công nghiệp sản xuất chất dẻo, polymer A được điều chế theo sơ đồ:
[image: ]
a. Phản ứng (3) thuộc phản ứng gì? 
b. Viết công thức cấu tạo của A.
c.Từ 100 kg benzene và 32 m3 ethylene (đkc), với hiệu suất cả quá trình là 60%. Khối lượng polymer A thu được là bao nhiêu kg? 
Câu 2.Thành phần chủ yếu của xà phòng thường là muối sodium của palmitic acid hoặc stearic acid. Ngoài ra, trong xà phòng còn có chất độn (làm tăng độ cứng để đúc thành bánh), chất tẩy màu, chất diệt khuẩn và chất tạo hương,…Từ 0,6 tấn chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được m tấn xà phòng chứa 72% khối lượng sodium stearate. Từ m tấn xà phòng đó có thể sản xuất ra được bao nhiêu bánh xà phòng, biết rằng mỗi bánh xà phòng có khối lượng tịnh 90 gam và giả sử hiệu suất toàn bộ quá trình là 100%. 
a.Viết phương trình phản ứng.
b.Tính m tấn xà phòng.
c.Tính số bánh xà phòng đã sản xuất. 
Cho M: (C=12; H=1;O=16;Na=23;K=39)
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